
 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Số:          /QĐ-UBND                                Bình Định, ngày      tháng    năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 10 hộ gia đình, cá nhân  

và 01 tổ chức bị ảnh hưởng GPMB dự án Tuyến đường trục Đông - Tây    

kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787, 

phường Bùi Thị Xuân (đợt 8). 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND 

tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020-2024) 

trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường trục Đông – Tây 

kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787;  

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để lập phương án bồi 

thường, GPMB thực hiện dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến 

đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km 137+580 - Km143+787; 

Theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Văn bản 

số 2152/TTr-BQLGT ngày 27/9/2021 và Biên bản cuộc họp ngày 23/9/2021, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 10 hộ gia đình, cá 

nhân và 01 tổ chức bị ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án Tuyến đường trục Đông 

- Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-

Km143+787, thành phố Quy Nhơn, với nội dung chính như sau: 

1. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, chi phí phục vụ công tác GPMB 

(2%) và chi phí dự phòng cưỡng chế là: 2.757.841.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm 

năm mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi mốt ngàn đồng). Trong đó: 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ: 2.698.476.000 đồng; 

+ Bồi thường, hỗ trợ về đất: 2.192.617.000 đồng; 

+ Bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc:                                    406.617.000 đồng; 

+ Bồi thường, hỗ trợ cây trồng:  99.242.000 đồng; 

- Chi phí phục vụ công tác GPMB (2%):                  53.969.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng cưỡng chế:                  5.396.000 đồng. 

2. Nguồn vốn thực hiện: Vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 

Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn 

Km137+580 - Km143+787, thành phố Quy Nhơn. 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo và phương án chi tiết theo Văn bản số 

2152/TTr-BQLGT ngày 27/9/2021 của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt 

bằng). 

 Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND 

thành phố Quy Nhơn, các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có liên quan và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 
ngày ký./. 

                                                                                   KT. CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH    
- Như Điều 3;                                                        

- CT UBND tỉnh;                                                                 

- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- PVP KT; 

- Lưu: VT, K19. (M.12b)          
                                                             

                                                                                     Nguyễn Tự Công Hoàng                        



Thành tiền (đồng)

 Tờ 

bản 

đồ 

 

Thửa 

 đất 

 Diện tích 

(m2) 

 DT thu 

hồi đất 

(m2) 

 DT còn lại 

(m2) 

 Bồi thường, 

hỗ trợ về đất 

 Bồi thường, 

hỗ trợ về 

VKT 

 Bồi thường 

cây trồng 

I

1  Hộ bà Đoàn Thị Đính 
 Tổ 8, kv 7, P. Bùi 

Thị Xuân 
6 24          1.443      303,70     1.139,30 742.476.000 121.412.000 21.630.000 885.518.000

6 6        534,10        54,30        479,80 

6 25     1.741,60      207,90     1.533,70 

3  Hộ ông Trần Duy Kế 
 Tổ 8, kv 7, P. Bùi 

Thị Xuân 
6 9        952,30      121,40        830,90 285.485.000 40.974.000 7.496.000 333.955.000

4  Hộ ông Lê Văn Bích 
 Tổ 8, kv 7, P. Bùi 

Thị Xuân 
6 11        612,90        78,40        534,50 198.245.000 109.677.000 19.487.000 327.409.000

5  Hộ bà Phạm Thị Kim Minh 
 Tổ 8, kv 7, P. Bùi 

Thị Xuân 
6 13        351,70        41,40        310,30 129.168.000 55.296.000 2.524.000 186.988.000

6  Hộ ông Hồ Thái Nhiều 
 Tổ 5, kv 1, P. Bùi 

Thị Xuân 
6 26        226,90        31,50        195,40 4.662.000 6.682.000 11.344.000

7  Hộ ông Võ Tăng Nhiên 
 Tổ 8, kv 7, P. Bùi 

Thị Xuân 
6 27        234,10        31,70        202,40 4.692.000 12.883.000 1.129.000 18.704.000

155.222.0002  Hộ bà Nguyễn Thị Xuân Mai  
 Tổ 8, kv 7, P. Bùi 

Thị Xuân 

 Địa điểm: Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn 

3.033.000 2.100.000

 Họ và tên 

 Hộ gia đình, cá nhân 

 Địa chỉ 

 Đo đạc phục vụ dự án năm 2020 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

 Dự án: Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km137+580 - Km143+787 

 Đợt 8: Bồi thường, hỗ trợ đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và các khoản hỗ trợ khác.

TT

160.355.000

PHỤ LỤC

 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /     /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 Tổng tiền

 (đồng) 
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Thành tiền (đồng)

 Tờ 

bản 

đồ 

 

Thửa 

 đất 

 Diện tích 

(m2) 

 DT thu 

hồi đất 

(m2) 

 DT còn lại 

(m2) 

 Bồi thường, 

hỗ trợ về đất 

 Bồi thường, 

hỗ trợ về 

VKT 

 Bồi thường 

cây trồng 

 Họ và tên  Địa chỉ 

 Đo đạc phục vụ dự án năm 2020 

TT
 Tổng tiền

 (đồng) 

6 14     1.734,80      147,30     1.587,50 

6 15        453,60          6,30        447,30 

9
 Hộ bà Nguyễn Thị Tốt - con 

đại diện: Nguyễn Văn Dư 

 Tổ 8, kv 7, P. Bùi 

Thị Xuân 
6 32        322,80      322,80 191.097.000 11.012.000 9.655.000 211.764.000

10  Hộ bà Đỗ Thị Định 
 Tổ 6, kv 7, P. Bùi 

Thị Xuân 
6 1     1.305,30        15,80     1.289,50 2.338.000 1.589.000 3.927.000

II

1

 Công ty Cổ phần Đầu tư 

thương mại Tổng hợp Trường 

Thịnh, đại diện: ông Lê Văn Kế 

 số 410A, đường 

Nguyễn Thái Học, 

P. Quang Trung, 

TP. Quy Nhơn 

6 19     1.837,70        23,90     1.813,80 

III 11.750,80 1.386,40 10.364,40 2.192.617.000 406.617.000 99.242.000 2.698.476.000 

IV 53.969.000      

V 5.396.000        

VI 2.757.841.000  

Chi phí dự phòng cưỡng chế 

Tổng cộng

 Tổ chức 

8
 Tổ 8, kv 7, P. Bùi 

Thị Xuân 
479.232.000 45.648.000 558.512.000

Tổng cộng chi phí bồi thường, hỗ trợ

Chi phí phục vụ công tác GPMB

 ông Nguyễn Văn Dư 33.632.000
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